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題號 答案  題目圖示 題    目 

001 1 

 

(1) Đường cong về bên phải (2) Đường cong về bên trái 
(3) Đường gấp khúc liên tục , gấp khúc đầu tiên cong về 
bên phải 

002 1 

 

(1)Đường cong về bên trái (2)Đường cong về bên phải 
(3)Đường gấp khúc liên tục , gấp khúc đầu tiên cong về 
bên trái 

003 1 

 

(1)Đường gấp khúc liên tục , gấp khúc đầu tiên cong về 
bên phải (2)Đường cong về bên trái (3)Đường cong về 
bên phải 

004 1 

 

(1)Đường gấp khúc liên tục , gấp khúc đầu tiên cong về 
bên trái (2)Đường cong về bên phải (3)Đường cong về 
bên trái 

005 3 

 

(1)Đường hai chiều (2)Trạm cứu thương (3)Đường giao 
nhau 

006 1 

 

(1)Đường giao nhau (2)Đường hai chiều (3)Cấm người 
đi bộ 

007 1 

 

(1)Đường hẹp (2)Cầu hẹp (3)Đường rộng biến he p 

008 2 

 

(1) Làn đường bên phải bị thu hẹp 
(2) Làn đường bên trái bị thu hẹp 
(3) Đường hẹp 

009 1  

 

(1) Đường phía bên phải thu hẹp  (2) Đươ ng he p (3) 

Đươ ng co  đươ ng nho  đâm va o  
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題號 答案  題目圖示 題    目 

010 3 

 

(1)  Đường hẹp 
(2)  Đường hai chiều 

(3)  Ngã tư 

011 1 

 

(1)Lên dốc (2)Xuô ng dốc (3)Bến tàu 

012 2 

 

(1)Đường một chiều (2)Đường hai chiều (3)Đường hẹp 

013 2 

 

(1)Đường gấp khúc (2)Bùng binh (3) Hướng đường 
phải theo 

014 2 

 

(1)Đường hai chiều (2)Cầu hẹp (3)Đường hẹp 

015 3 

 

(1)Đường mấp mô (2)Dốc (3)Đường có ụ nổi 

016 1 

 

(1)Đường xe lửa không có rào chắn (2)Đường xe lửa có 
rào chắn (3)Đường cấm xe ô tô 

017 3 

 

(1)Đường cấm xe ô tô (2)Đường xe lửa không có rào 
chắn (3)Đường xe lửa có rào chắn 

018 3 

 

(1)Đường giao nhau (2)Đường cụt (3) Đươ ng có đường 
nhỏ đâm vào 



機車標誌、標線、號誌選擇題 

【Tiếng Việt】 

3 

題號 答案  題目圖示 題    目 

019 2 

 

(1) Ngã rẽ 
(2) Lối ra giao lưu 
(3) Cầu hẹp 

020 2 

 

(1)Vực ở bên phải (2)Bến tàu, bờ đê (3)Nguy hiểm 

021 2 

 

(1)Đường có ụ nổi (2)Đường trơn trượt (3)Cấm vượt 

022 2 

 

(1)Đường hẹp (2)Đường hầm (3)Cầu hẹp 

023 3 

 

（1） Chu  y  bên pha i co  đa  rơi （2） Vư c dô c đư ng 

（3）Chu  y  bên tra i co  đa  rơi 

024 1 

 

(1)  Chu  y  bên phải đá rơi (2) Chú ý bên tra i co  đá rơi  
(3) Mă t đươ ng nguy hiê m  

025 1 

 

(1) Bên phải là vách đá dốc 
(2) Bến cảng bãi đê 
(3) Cẩn thận đá rơi từ bên phải. 

026 2 

 

(1)Tín hiệu cảnh cáo (2)Nguy hiểm (3)Đi chậm 

027 2 

 

(1)Dừng xe sau đó mới lái tiếp (2)Chú ý xe đẩy (3)Chú ý 
người đi bộ 
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028 2 

 

(1)Chú ý người đi bộ (2)Chú ý trẻ em (3)Cấm người đi 
bộ 

029 2 

 

(1)Chú ý trẻ em (2)Chú ý người đi bộ (3)Cấm người đi 
bộ 

030 1 

 

(1)Chú ý tín hiệu đèn giao thông (2)Nguy hiểm (3)Tín 
hiệu quản chê  viê c lái xe 

031 2 

 

(1)Đường có ụ nổi (2)Đường mấp mô (3) Sư a chư a 
đươ ng 

032 3 

 

(1) Dừng xe sau đó mới đi tiếp (2) Nhường đường (3) 
Đi chậm 

033 2 

 

(1)Hạn chế tốc độ thấp nhất (2)Hạn chế tốc độ cao nhất 
(3)Hạn chế tổng trọng lượng xe 

034 1 

 

(1)Cấm đâ u xe (2)Cấm tạm dừng xe (3)Cấm vượt 

035 3 

 

(1)Cấm người đi bộ (2)Dừng xe sau đó mới lái tiếp 
(3)Đường cấm mọi loại xe 

036 3 

 

(1)Cấm người đi bộ (2)Đường cấm mọi loại xe 
(3)Đường cấm xe ô tô 
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037 3 

 

(1)Đường cấm mọi loại xe (2) Đươ ng cấm xe kéo 
(3)Đường cấm xe tải và xe rơ móc 

038 1 

 

(1) Đường cấm các loại xe mô tô không phải xe mô tô 
phân khối lớn (2) Đường cấm xe ôtô 4 bánh trở lên (3) 
Đường cấm tất cả các loại xe mô tô. 

039 2 

 

(1) Đường cấm mọi loại xe (2) Đường cấm xe ôtô 4 
bánh trở lên và xe mô tô (3) Đường cấm người đi bộ. 

040 3 

 

(1) Cấm xe máy trừ loại xe máy lớn và nặng vào 
(2) Cấm xe máy có dung tích xi-lanh trên 550 cm³ trở 
lên vào 
(3) Cấm xe máy lớn và nặng vào 

041 1 

 

(1)Đươ ng cấm xe mô tô trên 550 phân khô i (2)Đươ ng 
da nh cho xe mô tô trên 550 phân khô i (3)Đường cấm xe 
đạp 

042 2 

 

(1) Cấm xe đạp điện vào 
(2) Cấm xe đạp vào 
(3) Cấm xe máy vào 

043 2 

 

(1)Cấm quay đầu xe (2)Cấm rẽ trái (3)Cấm rẽ phải 

044 3 

 

(1)Cấm quẹo trái 
(2)Cấm quẹo phải 
(3)Cấm quẹo trái và đi thẳng 

045 1 

 

(1)Cấm vượt (2)Đường cấm xe rơ móc vươ t xe (3)Cấm 
người đi bộ 
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046 2 

 

(1)Cấm rẽ trái (2)Cấm quay đầu xe (3)Cấm đâ u xe 

047 1 

 

(1)Cấm người đi bộ (2)Chú ý người đi bộ (3)Chú ý trẻ 
em 

048 1 

 

(1)Hạn chế chiều ngang xe (2)Cấm đâ u xe (3)Hạn chế 
chiều cao xe 

049 1 

 

(1)Hạn chế tổng trọng lượng xe (2)Hạn chế mư c trọng 
tải xe (3)Trọng lượng bản thân xe 

050 2 

 

(1) Hạn chế tốc độ thấp nhất (2) Hạn chế tốc độ cao 
nhất (3) Hạn chế tổng trọng lượng xe 

051 3 

 

(1)Chú ý trẻ em (2)Chú ý người đi bộ (3)Đường chuyên 
dành cho người đi bộ 

052 1 

 

(1)Hạn chế chiều dài xe (2)Hạn chế chiều ngang xe 
(3)Đường cấm xe ô tô 

053 2 

 

(1)Dừng xe sau đó mới lái tiếp (2)Dừng xe kiểm tra 
(3)Cấm người đi bộ 

054 2 

 

(1)  Dừng xe và tiếp tục 
(2)  Dừng xe kiểm tra 
(3)  Cấm đi lại 
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055 1 

 

(1)Lái xe nép vào bên phải (2)Đường một chiều (3)Rẽ 
phải 

056 2 

 

(1)Cấm đâ u xe (2)Dừng xe sau đó mới lái tiếp (3)Câ m 
tạm dừng xe 

057 2 

 

(1)Đường cụt (2)Trạm cứu thương (3)Bệnh viện 

058 2 

 

(1)Đường giao nhau (2)Đường cụt (3)Cây xăng 

059 1 

 

(1)Ký hiệu tuyến đường liên tỉnh (2)Ký hiệu tuyến 
đường liên huyện (3)Ký hiệu tuyến đường quốc lộ 

060 3 

 

1)Ký hiệu tuyến đường liên tỉnh (2)Ký hiệu tuyến đường 
liên huyện (3)Ký hiệu tuyến đường quốc lộ 

061 1 

 

(1) Số tuyến đường tỉnh trên cao tốc 
(2) Số tuyến đường huyện 
(3) Số tuyến đường quốc gia 

062 2 

 

(1)Ký hiệu tuyến đường liên tỉnh (2)Ký hiệu tuyến 
đường liên huyện (3)Ký hiệu tuyến đường quốc lộ 

063 3 

 

(1) Đươ ng xi  nghiê p (2)Đươ ng huyê n (3) Đường xã 
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064 2 

 

(1)Đèn vàng nhấp nháy (2)Tín hiệu quản chê  viê c lái xe 
(3)Đôi đèn vàng nhấp nháy 

065 2 

 

(1)Đôi đèn vàng nhấp nháy (2)Tín hiệu đèn vàng đặc 
chủng nhấp nháy (3)Tín hiệu định pha giao thông 

066 1 

 

(1)Tín hiệu chuyên du ng cho người đi bộ (2)Đèn vàng 
nhấp nháy (3)Tín hiệu định pha giao thông 

067 3 

 

(1)Tín hiệu đèn vàng đặc chủng nhấp nháy (2)Tín hiệu 
quản chê  viê c lái xe (3)Tín hiệu dành cho người đi bộ 
qua đường 

068 1 

 

(1)Đường sắt 2 làn đường điện hóa trở lên (2)Đường 
sắt 2 làn đường trở lên (3)Đường sắt một làn đường 
điện hóa 

069 2 

 

Va ch màu vàng da i trong hi nh là: (1)Va ch dành cho 
người đi bộ qua đường (2)Vạch cấm dừng xe (3)Vạch 
dừng xe 

070 1 

 

(1)Vạch phân hướng (2)Vạch ngang dành cho người đi 
bô  qua đường(3)Vạch cấm vượt 

071 3 

 

(1)Đường rộng biến he p (2)Vạch gần đường sắt 
(3)Vạch gần chướng ngại vật 

072 2 

 

Va ch ga ch nô i màu trắng trong hi nh là: (1)Vạch ngang 
dành cho người đi bô  qua đường (2)Vạch làn đường 
(3)Vạch lề đường 
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073 2 

 

(1) Vạch đâ u xe (2)Vạch chỉ hướng(3)Vạch dừng xe 

074 2 

 

Hai vạch da i màu vàng song song trong hi nh là: (1)Vạch 
cấm dừng xe (2)Vạch hạn chế phân phướng (3)Vạch 
rộng biến he p 

075 2 

 

Hai vạch da i màu vàng song song trong hi nh là: (1)Vạch 
hạn chế phân hướng (2)Vạch hai chiều cấm vượt xe 
(3)Vạch dừng xe 

076 2 

 

Vạch da i màu đo  trong hi nh là: (1)Vạch dừng lại 
(2)Vạch đường cấm tạm dừng xe (3)Vạch đâ u xe 

077 1 

 

Hình tam giác ngược màu trắng trong hi nh là: (1)Vạch 
nhường đường (2)Vạch dừng xe (3)Vạch gần chướng 
ngại vật 

078 3 

 

(1)Vạch gần chướng ngại vật (2)Vạch gần đường sắt 
(3)Vạch rộng biến he p 

079 1 

 

(1)Vạch gần đường sắt (2)Vạch gần chướng ngại vật 
(3)Vạch rộng biến he p 

080 3 

 

(1)Vạch làn đường (2)Vạch phân hướng (3)Vạch ngang 
dành cho người đi bô  qua đường 

081 1 

 

Đường kẻ chéo trong hi nh là: (1)Vạch chéo dành cho 
người đi bộ qua đường (2)Vạch dừng xe (3)Vạch lề 
đường 
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082 2 

 

Va ch da i nă m ngang màu trắng trong hi nh là: (1)Vạch 
cấm vượt xe (2)Vạch dừng xe (3)Vạch dành cho người 
đi bộ qua đường 

083 3 

 

(1)Vạch dừng xe (2)Vạch gần chướng ngại vật (3)Vạch 
đâ u xe 

084 1 

 

Đường da i màu trắng mà mũi tên chỉ ra trong hi nh là: 
(1)Vạch lề đường (2)Vạch làn đường (3)Vạch cấm vượt 
xe 

085 3 

 

(1)Xe phía đằng trước dừng lại (2)Toàn bộ xe dừng lại 
(3)Xe đằng trước và xe đằng sau dừng lại, xe bên phải 
và xe bên trái được đi 

086 1 

 

(1)Toàn bộ xe dừng lại (2)Xe đằng trước và xe đằng sau 
dừng lại, xe bên phải và xe bên trái được đi (3)Xe phía 
đằng trước dừng lại 

087 1 

 

（1）Xe đê n tư  bên pha i re  tra i（2）Xe đê n tư  bên pha i 

cha y nhanh （3）Xe đê n tư  bên tra i cha y nhanh 

088 1 

 

(1)Xe phía phải dừng lại (2)Chỉ huy xe phía bên phải rẽ 
trái (3)Chỉ huy xe bên phải nhanh chóng đi 

089 2 

 

(1)Chỉ huy xe phía bên phải rẽ trái (2)Chỉ huy xe bên trái 
nhanh chóng đi (3)Chỉ huy xe bên phải nhanh chóng đi 

090 1 

 

(1)Chỉ huy xe phía bên trái rẽ trái (2)Chỉ huy xe bên phải 
nhanh chóng đi (3)Xe phía trái dừng lại 
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091 1 

 

(1)Xe phía đằng trước dừng lại (2)Xe đằng trước và xe 
đằng sau dừng lại, xe bên phải và xe bên trái được đi 
(3)Toàn bộ xe dừng lại 

092 3 

 

(1) Xe phía pha i dừng lại (2)Xe bên tra i đươ c đi (3) Xe 
bên phải nhanh chóng đi 

093 2 

 

(1)Đường bên phải bị chặn (2)Đường bên trái bị chặn 
(3)Thay đổi tuyê n đươ ng xe cha y 

094 1 

 

(1)Đường bên phải bị chặn (2)Đường bên trái bị chặn 
(3) Thay đổi tuyê n đươ ng xe cha y 

095 3 

 

(1)Đường bị chặn (2) Thay đổi tuyê n đươ ng xe cha y 
(3)Đường đang thi công 

096 3 

 

(1)Đường bên trái bị chặn (2)Đường bên phải bị chặn 
(3) Thay đổi tuyê n đươ ng xe cha y 

097 1 

 

(1)Chỉ dẫn phương hướng thay đổi đường (2)Đường 
một chiều (3)Chỉ dẫn hướng xe 

098 2 

 

(1)Đường đang thi công (2)Đường bị chặn (3) Thay đổi 
tuyê n đươ ng xe cha y 

099 1 

 

(1)Bật đèn trên đầu xe (2)Chú ý tín hiệu đèn giao thông 
(3) Bấm còi 
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100 2 

 

(1)Khi đi xe đạp cẩn thận người đi bộ 
(2)Chỉ dành cho người đi bộ và xe đạp 
(3)Chỉ dành cho xe đạp và xe máy 

101 3 

 

Đường bộ chỉ định (1) Dành cho xe ôtô (2) Dành cho xe 
khách cỡ lớn (3) Dành cho xe đạp và các loại xe xe mô 
tô không phải xe mô tô phân khối lớn. 

102 1 

 

(1)Chi  đi  nh đươ ng dành cho xe ô tô và xe mô tô trên 
550 phân khô i (2) Chi  đi  nh đươ ng dành cho xe đạp và 
xe máy (3) Đươ ng cấm xe ô tô và xe mô tô trên 550 
phân khô i 

103 2 

 

(1) Chỉ dành cho ôtô bốn bánh trở lên và xe máy lớn và 
nặng có dung tích xi-lanh 550 cm³ trở lên 
(2) Đường chỉ dành cho ôtô bốn bánh trở lên và xe máy 
lớn và nặng 
(3) Cấm ôtô bốn bánh trở lên và xe máy lớn và nặng 
vào 

104 2 

 

（1） Đươ ng chi  đi  nh chuyên da nh cho xe ô tô （2） 

Đươ ng chi  đi  nh chuyên da nh cho xe ô tô va  xe mô tô 

ha ng nă ng trên 550 phân khô i （3）Đươ ng câ m xe ô tô 

va  xe mô tô ha ng nă ng trên 550 phân khô i đi va o 

105 1 

 

(1) Làn đường chỉ dành cho xe máy khác ngoại trừ xe 
đạp và xe máy lớn 
(2) Làn đường chỉ dành cho xe đạp và xe máy lớn 
(3) Làn đường chỉ dành cho xe đạp và xe máy nhẹ 

106 1 

 

(1)Làǹđường chi ̀điǹh dành̀chòxèđap̀ (2) Làǹđường chi ̀

điǹh dành̀chòxèđap̀̀điêǹ (3) Làǹđường chi ̀điǹh dành cho 

xe mày 

107 1 

 

(1)Xèmáỳrẽ̀phảìphảìchiàlàm̀2̀lầǹ(2)Đường̀chuyêǹdành̀

chòxèmáỳ(3)Xèmáỳrẽ̀tráìphảìchiàlàm̀2̀lần 
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108 3 

 

(1)Xe máy rẽ phải phải chia làm 2 lần (2)Đường chuyên 
dành cho xe máy (3)Xe máy rẽ trái phải chia làm 2 lần  

109 1 

 

Va ch ga ch nô i ma u tră ng trong hi nh la  : (1) Vạch rẽ 
vòng (2) Vạch hình mắt lưới  (3)Va ch hi nh ma ng 

110 3 

 

Dầu hiêù này là :̀(1)Hường dâǹ̀cự̀lỳđịàdanh̀(2)Hường dâǹ 

cự̀lỳphương̀hướng̀(3)Hường dâǹ̀phương̀hướng̀địàdanh 

111 1 

 

(1) Đi thẳng sau đó rẽ phải (2) Đi thẳng sau đó rẽ tra i (3) 
Hướng rẽ tra i pha i tuân theo 

112 1 

 

Ti n hiê u na y la  : (1)Ti n hiê u qua n chê  la n đươ ng , biê u 
thi   đươ ng na y bi   chă n (2)Phi a trươ c co  đươ ng giao 
nhau (3)Ti n hiê u qua n chê  viê c la i xe 

113 1 

 

(1) Trạm xe điện ngầm (2) Tra m xe lư a (3) Tra m ta u cao 
tô c 

114 1 

 

(1) Nơi đâ u xe (2) Công viên (3) Đường quay đầu xe 

115 1 

 

Tay trái hướng lên , lòng bàn tay hơi cong hướng về 
phía phải , y  chi  la  :(1) Rẽ pha i  (2) Rẽ trái (3) Cho phép 
vượt  

116 2 

 

Tay trái duỗi ra, bàn tay hướng xuống phía dưới. , y  chi  
la  : (1) Rẽ pha i (2) Rẽ trái (3) Đi chậm 
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題號 答案  題目圖示 題    目 

117 1 

 

Tay trái duỗi ra hướng xuống phía dưới, lòng bàn tay 
hướng về sau. , y  chi  la  :  (1) Giảm tốc độ tạm dừng (2) 
Cho phép vượt (3) Lùi xe 

118 1 

 

(1) Chỉ được rẽ trái trên đường 
(2) Đường một chiều 
(3) Xe đi trên làn đường bên trái 

119 2 

 

(1) Đường một chiều 
(2) Theo hướng của làn đường 
(3) Chỉ được rẽ trái 

120 3 

 

(1) Chỉ được đi thẳng 
(2) Theo hướng đi 
(3) Đường một chiều 

121 1 

 

(1) Chỉ dẫn khoảng cách theo tên địa điểm 
(2) Chỉ dẫn khoảng cách theo hướng 
(3) Chỉ dẫn hướng theo tên địa điểm 

122 2 

 

(1) Chỉ dẫn khoảng cách theo tên địa danh 
(2) Chỉ dẫn khoảng cách theo hướng 
(3) Chỉ dẫn hướng theo tên địa danh 

123 3 

 

Biển báo này là biển chỉ dẫn cao tốc, được sử dụng để 
chỉ dẫn các loại phương tiện sau đây đi đến lối ra của 
cao tốc: 
(1) Đường cao tốc nhanh 
(2) Đường cao tốc 
(3) Đường thông thường 

124 2 

 

(1) Cột mốc kilomet 
(2) Biển kilomet 
(3) Biển chỉ số tuyến đường huyện 
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題號 答案  題目圖示 題    目 

125 3 

 

(1) Nhà ga tàu điện ngầm 
(2) Nhà ga đường sắt 
(3) Nhà ga tàu cao tốc đường sắt 

126 1 

 

(1) Cầu vượt cho người đi bộ 
(2) Đường hầm cho người đi bộ 
(3) Nơi đỗ xe 

127 2 

 

(1) Cầu vượt cho người đi bộ 
(2) Đường hầm cho người đi bộ 
(3) Nơi đỗ xe 

128 3 

 

(1) Đường vòng quanh 
(2) Chỉ dẫn hướng an toàn 
(3) Dự báo làn đường 

129 2 

 

(1)Đường vòng quanh 
(2)Chỉ dẫn hướng an toàn 
(3)Dự báo làn đường 

130 3 

 

(1) Biển cảnh báo 
(2) Biển công trường đường 
(3) Biển xe hỏng 

131 1 

 

Người điều khiển xe máy nếu phát hiện đường dọc như 
trong hình trên đường, phản ứng như thế nào? 
(1) Giảm tốc độ di chuyển 
(2) Tăng tốc độ di chuyển 
(3) Kiểm tra lốp xe 

132 1 

 

Hai dãy viền đường ngoài cùng và dải màu trắng liền là 
dải vạch nào trong hình vẽ? 
(1) Vạch phân chia làn xe nhanh và xe chậm 
(2) Vạch hướng di chuyển 
(3) Vạch cấm vượt qua từ cả hai hướng 
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題號 答案  題目圖示 題    目 

133 1 

 

Trong hình vẽ, dải vạch chéo tạo thành góc là loại dải 
vạch nào? 
(1) Vạch dành cho người đi bộ băng qua đường 
(2) Vạch lưới 
(3) Vạch dành cho xe đạp băng qua đường 

134 3 

 

Trong hình vẽ, mũi tên màu trắng là (1) rẽ trái (2) cua 
tránh (3) dải vạch thu hẹp là loại dải vạch nào? 

135 1 

 

(1) Đèn đỏ đặc biệt nhấp nháy 
(2) Cấm thông xe 
(3) Biển chỉ hướng làn đường 

136 1 

 

(1) Cẩn thận xe đạp 
(2) Cẩn thận người đi bộ 
(3) Cẩn thận xe máy 

137 1 

 

(1) Cảng 
(2) Bến phà 
(3) Trạm sửa chữa 

138 2 

 

(1) Nhà ga tàu điện ngầm 
(2) Nhà ga đường sắt 
(3) Nhà ga tàu cao tốc đường sắt 

139 1 

 

(1)  Bến xe khách hoặc trạm chuyển đổi vận chuyển 
đường bộ 
(2) Nhà ga tàu điện ngầm 
(3) Bến đỗ taxi 

140 3 

 

(1) Rẽ trái 
(2) Nhường đường để xe phía sau vượt qua 
(3) Giảm tốc độ và dừng lại 

141 2 

 

(1) Rẽ phải 
(2) Nhường đường để xe phía sau vượt qua 
(3) Giảm tốc độ và dừng lại 
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題號 答案  題目圖示 題    目 

142 1 

 

(1) Rẽ phải 
(2) Nhường đường để xe phía sau vượt qua 
(3) Giảm tốc độ và tạm dừng 

143 1 

 

(1) Rẽ trái 
(2) Rẽ phải 
(3) Giảm tốc độ và tạm dừng 

144 3 

 

(1) Làn đường chỉ dành cho xe khách lớn 
(2) Làn đường chỉ dành cho xe vận tải chở hàng hóa 
nặng 
(3) Làn đường chỉ dành cho xe của hệ thống giao thông 
công cộng tàu điện ngầm 

145 2 

 

(1) Cấm ô tô bốn bánh trở lên 
(2) Cấm xe khách lớn vào 
(3) Cấm xe của hệ thống giao thông công cộng tàu điện 
ngầm vào 

146 2 

 

(1)  Làn đường chỉ dành cho ô tô bốn bánh trở lên và xe 
máy lớn và nặng có dung tích xi-lanh 550 cm³ trở lên 
(2)  Làn đường chỉ dành cho ô tô bốn bánh trở lên và xe 
máy lớn và nặng 
(3)  Làn đường chỉ dành cho các loại xe máy ngoại trừ 
xe máy lớn và nặng 

147 1 

 

(1)  Làn đường chỉ dành cho xe khách lớn 
(2)  Làn đường chỉ dành cho xe vận tải chở hàng hóa 
nặng 
(3)  Làn đường chỉ dành cho xe của hệ thống giao thông 
công cộng tàu điện ngầm 

148 3 

 

(1) Cấm xe khách lớn và xe tải lớn vào 
(2) Cấm ô tô bốn bánh trở lên và xe tải lớn vào 
(3) Cấm xe khách lớn, xe tải lớn và xe nối vào 

149 3 

 

(1) Ngã tư đường sắt với ít nhất hai đường ray 
(2) Ngã tư đường sắt với một đường ray 
(3) Ngã tư đường sắt điện hóa với một đường ray 
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150 2 

 

(1) Tên địa danh 
(2) Chỉ dẫn làn đường 
(3) Chỉ dẫn hướng theo tên địa danh 

151 1 

 

Cử chỉ tay của người đi xe đạp cho thấy họ sắp 
(1) rẽ phải 
(2) rẽ trái 
(3) giảm tốc và dừng lại 

152 3 

 

Cử chỉ tay của người đi xe đạp cho thấy họ sắp 
(1) rẽ phải 
(2) rẽ trái 
(3) giảm tốc và dừng lại 

 


